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của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

	Stt
	Số hồ sơ TTHC
	Tên TTHC
	Lĩnh vực
	Sửa đổi,

bổ sung
	Ghi chú

	
	I. Sở Công thương

	1. 
	T-HNA-136466-TT
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
	Thương mại
	- Thay đổi tên TTHC thành: “Thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện”
	- Căn cứ Thông tư số 11/2006/TT-BTM, ngày 28/9/2006 của bộ Thương mại, (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 



	2. 
	 T-HNA-134980-TT
	Thủ tục đăng ký bán hàng đa cấp
	Thương mại
	- Tên thủ tục hành chính đổi thành: cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

- Bổ sung thêm 2 điều kiện:

+ Đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 17 Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

+ Có Chương trình đào tạo người tham gia rõ ràng.
	

	3. 
	 T-HNA-136901-TT
	Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp 
	Thương mại
	Bổ sung thêm 02 yêu cầu, điều kiện sau:

- Xác nhận của cơ quan Công an cấp xã về việc doanh nghiệp đã khai báo mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

- Bản chính giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát
	

	4. 
	 T-HNA-136938-TT
	Thủ tục cấp bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
	Thương mại
	- Thay đổi tên TTHC thành: Thủ tục cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

- Bổ sung thêm 2 điều kiện:

 + Các tài liệu liên quan đến việc thay đổi trong chương trình bán hàng của doanh nghiệp.

+ Các mặt hàng bổ sung trong Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
	 - Sửa Quyết định số 1007/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương



	5. 
	 T-HNA-136876-TT
	Thủ tục Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.
	Thương mại
	- Tên mẫu đơn thay đổi thành: Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ

- Lệ phí: 20.000/ mẫu dấu.


	

	6. 
	 T-HNA-136367-TT
	Thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền 

thương mại.
	Thương mại
	- Bổ sung 04  điều kiện sau:

1. Điều kiện đối với Bên nhượng quyền 

- Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm. Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại. 

- Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại;. 

- Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại;
2. Điều kiện đối với Bên nhận quyền 

Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại. 

3. Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại 

- Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh. 

- Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh. 

4. Tất cả các văn bản, giấy tờ có liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại đều phải dịch và thể hiện bằng tiếng Việt.
	

	7. 
	T-HNA-135982-TT
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Gas.
	Thương mại
	 - Sửa đổi quy định thành phần hồ sơ như sau: 

“Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy” sửa đổi thành “Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy”

- Bỏ quy định trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính như sau:

 + Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự;
 + Giấy khám sức khoẻ;
 + Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.
	

	8. 
	T-HNA-135024-TT
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Xăng dầu.
	Thương mại
	Huỷ bỏ 04  yêu cầu, điều kiện sau:

+ Có kho, bể dung tích tối thiểu 5.000 (năm nghìn) mét khối, thuộc sở hữu doanh nghiệp, hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết, góp vốn, hoặc thuê sử dụng dài hạn từ 5 (năm) năm trở lên để bảo đảm cung ứng ổn định xăng dầu cho hệ thống phân phối của mình

+ Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu 5 (năm) cửa hàng, trạm bán lẻ thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết, góp vốn và tối thiểu 20 (hai mươi) đại lý bán lẻ xăng dầu. Hệ thống phân phối này phải nằm trong hệ thống phân phối của doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc doanh nghiệp sản xuất, chế biến xăng dầu và chịu sự kiểm soát của doanh nghiệp đó. 

+ Có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu theo quy định hợp đồng liên doanh, liên kết, góp vốn hoặc thuê sử dụng dài hạn từ 5 (năm) năm trở lên.

+ Đối với cửa hàng, trạm bán  lẻ xăng dầu: Có cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu  thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc hợp đồng sở hữu thuộc hợp đồng liên doanh, liên kết, góp vốn; cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được học về nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng xăng dầu.
	

	9. 
	 T-HNA-134992-TT
	Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh rượu.
	Thương mại
	Bổ sung quy định tại danh mục “ Hồ sơ địa điểm kinh doanh ” trong TTHC như sau:

+ Địa điểm mô tả khu vực kinh doanh rượu

+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm)

+ Bảng kê thiết bị kiêm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh  doanh rượu

+ Các tài liệu liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm
	

	10. 
	 T-HNA-135003-TT
	Cấp giấy phép sản xuất rượu.
	Thương mại
	- Bổ sung thêm 05 yêu cầu, điều kiện sau: 

+ Điều kiện về đầu tư quy mô, địa điểm đầu tư cơ sở sản xuất phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển của ngành bia rượu, nước giải khát

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, con người

+ Chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 

+ Sở hữu nhãn hiệu hàng hóa 

+ Bảo vệ môi trường phòng chống cháy nổ.

- Huỷ bỏ 01 yêu cầu, điều kiện trong hồ sơ TTHC như sau:

+ Có giấy phép đăng ký kinh doanh
	

	11. 
	 T-HNA-136039-TT
	Cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá.
	Thương mại
	Bổ sung quy định tại danh mục thành phần hồ sơ TTHC “Tài liệu chứng minh năng lực doanh nghiệp” như sau:

- Quyền sử dụng kho ( là sở hữu hoặc đồng sở hữu) của thương nhân tối thiểu là 1 năm, các yếu tố kỹ thuật kho

- Xác nhận vốn tự có hoặc bảo lãnh của doanh nghiệp bán hàng hoặc của ngân hàng nơi thương nhân mở tài khoản.
	

	12. 
	
	Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng các công trình mỏ nhóm B,C tại địa phương (trừ các dự án do các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước chuyên ngành về khoáng sản quyết định đầu tư)
	Công nghiệp
	Sửa tên thủ tục thành: “Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở các công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng các công trình mỏ nhóm B,C tại địa phương (trừ các dự án do các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước chuyên ngành về khoáng sản quyết định đầu tư)
	

	
	II. Sở Giáo dục và đào tạo

	13. 
	T-HNA-114646-TT
	Cấp lại, đính chính bảo sao văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông từ sổ gốc.
	Hệ thống văn bằng chứng chỉ
	- Lệ phí: 10.000đ
- Tiền phôi bằng: 5.000đ
	

	14. 
	T-HNA-114663-TT
	Cấp lại, đính chính bảo sao văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp Bổ túc THCS, THPT từ sổ gốc.
	Hệ thống văn bằng chứng chỉ
	
	

	15. 
	T-HNA-004753-TT
	Giáo viên xin chuyển công tác từ tỉnh ngoài về.
	Giáo dục - Đào tạo
	Sửa tên TTHC thành: "Giáo viên Trung học phổ thông, giảng viên Cao đẳng sư phạm từ tỉnh ngoài xin chuyển công tác về Hà Nam."
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định 1008/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

	16. 
	T-HNA-115587-TT
	Giáo viên xin chuyển đi tỉnh ngoài, ngành khác, chuyển về Thành phố Phủ Lý.
	Giáo dục - Đào tạo
	Sửa tên TTHC thành "Giáo viên Trung học phổ thông, giảng viên Cao đẳng sư phạm xin chuyển đi tỉnh ngoài, ngành khác, xin chuyển về Thành phố Phủ Lý"
	

	17. 
	T-HNA-004779-TT
	Giáo viên xin chuyển công tác giữa các huyện trong tỉnh.
	Giáo dục - Đào tạo
	- Sửa tên TTHC: "Giáo viên Trung học phổ thông xin chuyển công tác giữa các huyện trong tỉnh".

- Sửa cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục - Đào tạo
	

	18. 
	
	Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông.
	Giáo dục - Đào tạo
	- Sửa tên TTHC thành "Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông, giảng viên Cao đẳng sư phạm"
	

	
	III. Sở Nội vụ

	19. 
	T-HNA

37718

-TT
	Thành lập tổ chức hội
	Hội, tổ chức phi Chính phủ
	- Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc
	Sửa đổi Quyết định 998/QB-UBND ngày 19/8/2009



	20. 
	T-HNA

37840

-TT
	Phê duyệt điều lệ hội.
	Hội, tổ chức phi Chính phủ
	
	

	21. 
	T-HNA

123504

-TT
	Thành lập tổ chức Quỹ.
	Hội, tổ chức phi Chính phủ
	
	

	22. 
	T-HNA

123558

-TT


	Sáp nhập, hợp nhất, chia tách Quỹ.
	Hội, tổ chức phi Chính phủ
	
	

	23. 
	T-HNA

123545

-TT
	Đổi tên Quỹ
	Hội, tổ chức phi Chính phủ
	
	

	24. 
	T-HNA

123925

-TT
	Giấy phép thành lập, công nhận Điều lệ, cấp lại, thay đổi giấy phép, công nhận sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ.
	Hội, tổ chức phi Chính phủ
	
	

	25. 
	T-HNA

123947

-TT
	Thẩm định đề án thành lập tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước.
	Tổ chức biên chế
	- Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc 
	

	26. 
	T-HNA

123964

-TT
	Thẩm định đề án tổ chức lại tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.
	Tổ chức biên chế
	
	

	27. 
	T-HNA

124026

-TT
	Thẩm định đề án giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước.
	Tổ chức biên chế
	
	

	28. 
	T-HNA

28023

-TT
	Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo.
	Tôn giáo
	
	

	29. 
	T-HNA

34662

-TT
	Tiếp nhận đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện thành phố thuộc tỉnh
	Tôn giáo
	- Thời gian giải quyết:  40 ngày.
	

	30. 
	T-HNA

127206

-TT
	Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố trong tỉnh
	Tôn giáo
	- Thời hạn giải quyết: 50 ngày.
	Sửa đổi Quyết định 998/QB-UBND ngày 19/8/2009.


	31. 
	T-HNA

35250

-TT
	Khen tổng kết năm của tỉnh
	Khen thưởng
	-Số bộ hồ sơ: 01 bộ 
	

	32. 
	T-HNA

35499

-TT
	Khen thưởng theo thủ tục đơn giản
	
	
	

	33. 
	T-HNA-099427-TT
	Thủ tục chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở.
	Tôn giáo
	
	

	34. 
	
	Thủ tục công nhận và chấp thuận các tổ chức của các tôn giáo.
	Tôn giáo
	
	

	35. 
	T-HNA-099438-TT
	Thủ tục chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng
	Tôn giáo
	
	

	
	IV. Sở Y tế

	36. 
	T-HNA-101140-TT
	Hội thảo giới thiệu thuốc
	Dược

Mỹ phẩm
	- Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Sửa căn cứ pháp lý: 

Thông tư 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc.
	

	37. 
	T-HNA-101164-TT
	Cấp thẻ người giới thiệu thuốc
	Dược

Mỹ phẩm
	- Thời gian giải quyết: 12 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	

	38. 
	T-HNA-101392-TT
	Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm
	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm: 100.000đ/lần cấp.

- Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm: 300.000đ/lần/sản phẩm.


	

	39. 
	T-HNA-122037-TT
	Giám định thương  tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần ( bao gồm người đang làm việc, người đã nghỉ việc) và người bị tai nạn hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát.
	Giám định y khoa
	Thời gian giải quyết TTHC 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

	

	40. 
	T-HNA-122087-TT
	Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định y khoa ( gọi là yêu cầu)
	Giám định y khoa
	
	

	41. 
	T-HNA-122110-TT
	Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khoẻ bị suy giảm
	Giám định y khoa
	
	

	42. 
	T-HNA-122152-TT
	Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động
	Giám định y khoa
	
	

	43. 
	T-HNA-122366-TT
	Giám định khả năng lao động cho người bị mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu
	Giám định y khoa
	
	

	             V. Sở Nông nghiệp

	44. 
	T-HNA-136502-TT


	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa.


	Bảo vệ TV
	Bỏ các thành phần hồ sơ: 
- Bản sao chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng;

- Danh sách những người trực tiếp thực hiện xông hơi khử trùng đã được cấp thẻ xông hơi khử trùng.
	Sửa Quyết định số 999/QĐ-UBND Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


	45. 
	T-HNA-136544-TT


	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa.


	Bảo vệ TV
	Bỏ thành phần hồ sơ:

- Bản sao chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng;

- Danh sách cán bộ trực tiếp thực hiện xông hơi khử trùng đã được cấp thẻ.
	

	46. 
	T-HNA-136568-TT

2a
	Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa.
	Bảo vệ TV
	- Bỏ thành phần hồ sơ: sơ yếu lý lịch 
- Nộp 1 ảnh chân dung 4 x 6 cm (thay cho nộp 2 ảnh 4x6cm)
	

	47. 
	T-HNA-136593-TT


	Cấp Thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa.
	Bảo vệ TV
	- Bỏ thành phần hồ sơ: sơ yếu lý lịch 
- Nộp 1 ảnh chân dung 2 x 3 cm(thay cho nộp 2 ảnh 2x3cm)
	

	48. 
	T-HNA-136605-TT
	Đổi Thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa.
	Bảo vệ TV
	- Nộp 1 ảnh 2x3 cm(thay cho nộp 2 ảnh 2x3cm)
	

	49. 
	T-HNA-138072-TT


	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức thuộc tỉnh.
	Kiểm lâm
	- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc
	

	50. 
	T-HNA-138083-TT
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Ban quản lý hoặc bên khoán tự đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh.
	Kiểm lâm
	- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
	

	51. 
	T-HNA-138252-TT
	Đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ư​​ớc CITES.
	Kiểm lâm
	- Thời hạn giải quyết TTHC: 25 ngày làm việc


	

	52. 
	T-HNA-138309-TT
	Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES.
	Kiểm lâm
	- Thời hạn giải quyết TTHC: 7 ngày làm việc
	

	53. 
	T-HNA-138252-TT
	Đăng ký Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II và III của Công ước CITES
	Kiểm lâm
	
	

	54. 
	T-HNA-138329-TT
	Đăng ký Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, các loài động vật, thực vật hoang dã thông thường.
	Kiểm lâm
	- Thời hạn giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc


	

	55. 
	T-HNA-138459-TT
	Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu.
	Kiểm lâm
	
	- Sửa Quyết định số 999/QĐ-UBND Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



	56. 
	T-HNA-138447-TT
	Cấp giấy phép vận chuyển gấu.
	Kiểm lâm
	- Thời hạn giải quyết TTHC: 7 ngày làm việc
	

	57. 
	T-HNA-138490-
	Giao nộp gấu cho nhà nước.
	Kiểm lâm
	
	

	58. 
	T-HNA-138496-TT
	Tiếp nhận gấu.
	Kiểm lâm
	
	

	59. 
	T-HNA-138503-TT
	Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt.
	Kiểm lâm
	- Thời hạn giải quyết TTHC: 3 ngày làm việc
	

	60. 
	T-HNA-138728-TT
	Tham mưu với UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp & PTNT cấp phép vận chuyển trên đê.
	Quản lý

Đê điều
	- Thời hạn giải quyết TTHC: 18 ngày.


	

	61. 
	T-HNA-146858-TT
	Tham mưu với UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp & PTNT cấp phép xây dựng công trình trong hành lang bảo vệ Đê điều.
	Quản lý

Đê điều
	
	

	62. 
	T-HNA-137409-TT
	Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	QL chất lượng
	- Thời hạn giải quyết: 25 ngày.

- Trình tự thực hiện bỏ đi: tàu cá có công suất máy chính từ 50 CV trở lên (bao gồm cả tàu chế biến thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa).
	

	63. 
	T-HNA-137884-TT
	Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở NN và Phát triển nông thôn)
	QL chất lượng
	Trình tự thực hiện bỏ đi: tàu cá có công suất máy chính từ 50 CV trở lên (bao gồm cả tàu chế biến thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa).
	

	64. 
	T-HNA-137906-TT
	Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	QL chất lượng
	- Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc.

- Trình tự thực hiện bỏ đi: tàu cá có công suất máy chính từ 50 CV trở lên (bao gồm cả tàu chế biến thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa).
	

	65. 
	T-HNA-137916-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	QL chất lượng
	- Trình tự thực hiện bỏ đi: tàu cá có công suất máy chính từ 50 CV trở lên (bao gồm cả tàu chế biến thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa).
	

	66. 
	T-HNA-137939-TT
	Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	QL chất lượng
	
	

	
	VI. Sở Văn hóa Thể thao và du lịch

	67. 
	T-HNA-134612-TT
	Công nhận loại hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn tối thiểu.
	Du lịch
	Đổi tên thủ tục thành “Xếp hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưư trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác”.
	Sửa đổi Quyết định 995/QĐ-UBND ngày 19/8/2009


	68. 
	T-HNA-134630-TT
	Công nhận loại hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 2 sao
	Du lịch
	Đổi tên thủ tục thành “Xếp hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch”.
	

	69. 
	T-HNA-134636-TT
	Công nhận loại hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao
	Du lịch
	Đổi tên thủ tục này thành “Xếp hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch”.
	

	70. 
	T-HNA-135707-TT
	Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
	Du lịch
	- Lệ phí cấp thẻ HDV lên 200.000 đ/thẻ.
- Tiền mua thẻ từ: 200.000đ/thẻ.

	Sửa đổi Quyết định 995/QĐ-UBND ngày 19/8/2009


	71. 
	T-HNA-135718-TT
	Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
	Du lịch
	
	

	72. 
	T-HNA-135722-TT
	Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
	Du lịch
	
	

	73. 
	T-HNA-135770-TT
	Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
	Du lịch
	- Đổi tên thủ tục này thành “Cấp  biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trong cơ sở lưu trú du lịch” để tránh nhầm lẫn.


	

	74. 
	T-HNA-135775-TT
	Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
	Du lịch
	- Đổi tên thủ tục này thành “Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trong cơ sở lưu trú du lịch”
	

	
	VII. Sở Kế hoạch và Đầu tư

	75. 
	T–HNA–147571-TT


	Thẩm định trình phê duyệt DAĐT nhóm B, C vốn ( 5 tỷ thuộc thẩm quyền UBND tỉnh
	Thẩm định dự án đầu tư
	- Nâng mức vốn thẩm định DAĐT nhóm B,C từ 5 tỷ lên 7 tỷ 
- Sửa tên TTHC thành: Thẩm định trình phê duyệt DAĐT nhóm B,C ( 7 tỷ thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.
- Thay Quyết định 1684/2005/Q Đ-UB phần căn cứ pháp lý bằng Quyết định 661/2010/QĐUB
	Sửa đổi quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Mẫu đơn tại trang 20-29 Phụ lục này
Sửa đổi quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009



	76. 
	T–HNA–120837-TT


	Thẩm định trình phê duyệt DAĐT (điều chỉnh) nhóm B, C vốn ( 5 tỷ thuộc thẩm quyền UBND tỉnh
	Thẩm định dự án đầu tư
	- Thời gian giải quyết: 10 ngày 
- Nâng mức vốn thẩm định DAĐT nhóm B,C từ 5 tỷ lên 7 tỷ ;

- Sửa tên TTHC thành: Thẩm định trình phê duyệt DAĐT (điều chỉnh) nhóm B,C ( 7 tỷ thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

- Thay Quyết định 1684/2005/Q Đ-UB phần căn cứ pháp lý bằng Quyết định 661/2010/QĐUB 
	

	77. 
	T–HNA–120954-TT
	Thẩm định dự án DAĐT sử dụng vốn NSNN, vốn ODA, vốn NGO nhóm A
	Thẩm định dự án đầu tư
	- Thời gian giải quyết: 40 ngày 


	

	78. 
	T–HNA–120966-TT
	Thẩm định điều chỉnh DAĐT xây dựng công trình
	Thẩm định dự án đầu tư
	- Thời gian giải quyết: 10 ngày 


	

	79. 
	T–HNA–123127-TT
	Thẩm định Kết quả đấu thầu  
	Đấu thầu
	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010

- Lệ phí thẩm định: 0,01% giá gói thầu (tối thiểu là 1.000.000đ, tối đa là 50.000.000đ)
- Căn cứ pháp lý:

+ Luật đấu thầu số 61/2009/QH 12

+ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng

+ Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 

	

	80. 
	T–HNA–123181-TT
	Thẩm định chỉ định thầu (gói thầu xây lắp, hàng hoá ( 1 tỷ đồng, gói thầu tư vấn ( 500 triệu đồng
	Đấu thầu
	- Đổi tên TTHC thành: Thủ tục thẩm định chỉ định thầu (gói thầu xây lắp không quá 5 tỷ, gói thầu mua sắm hàng hoá không quá 2 tỷ, gói thầu dịch vụ tư vấn không quá 3 tỷ)
- Lệ phí thẩm định: 0,01% giá gói thầu (tối thiểu là 1.000.000đ, tối đa là 30.000.000đ)
- Căn cứ pháp lý:
           + Luật Đấu thầu Số 61/2005/QH11. Có hiệu lực ngày 01/4/2006 
+ Luật số 38/2009/QH 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Có hiệu lực ngày 01/8/2009

+ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng. Có hiệu lực ngày 01/12/2009

+ Văn bản 229/TTg-KTN ngày 16/2/2009 về áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách; Các văn bản của Bộ KHĐT : số 1235/BKH-QLĐT ngày 27/2/2009, số 1487/BKH-QLĐT ngày 10/3/2009 về áp dụng chỉ định thầu đối với dự án cấp bách.


	

	81. 
	T–HNA–123082-TT
	Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

	Đấu thầu
	Sửa căn cứ pháp lý: Bổ sung Luật số 38/2009/QH 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Có hiệu lực ngày 01/8/2009; Thay Nghị định 58/2008/NĐ-CP bằng Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng. Có hiệu lực ngày 01/12/2009; Thay Quyết định 1048/2008/QĐ-BKH bằng Thông tư 06/2010/TT-BKH

	

	82. 
	T–HNA–123111-TT
	Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
	Đấu thầu
	Sửa căn cứ pháp lý: 
- Bổ sung Luật số 38/2009/QH 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Có hiệu lực ngày 01/8/2009; 
- Thay Nghị định 58/2008/NĐ-CP bằng Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng. Có hiệu lực ngày 01/12/2009; 
- Thay Quyết định 1744/2008/QĐ-BKH bằng Thông tư số 02/2010/TT-BKH
	Sửa đổi quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009



	83. 
	T–HNA–123237-TT
	Xử lý tình huống trong đấu thầu
	Đấu thầu
	Sửa căn cứ pháp lý: 
- Bổ sung Luật số 38/2009/QH 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Có hiệu lực ngày 01/8/2009; 
- Thay Nghị định 58/2008/NĐ-CP bằng Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng. Có hiệu lực ngày 01/12/2009
	

	84. 
	T–HNA–123256-TT
	Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu
	Đấu thầu
	- Sửa căn cứ pháp lý:  

- Bổ sung Luật số 38/2009/QH 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Có hiệu lực ngày 01/8/2009; 
- Thay Nghị định 58/2008/NĐ-CP bằng Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng. Có hiệu lực ngày 01/12/2009

	

	VIII. Văn phòng UBND tỉnh

	85. 
	
	Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ
	Ngoại vụ
	- Thay đổi: thư mời bằng Chứng minh thư nhân dân; 
- Cơ quan tiếp nhận TTHC: Văn phòng UBND tỉnh; 
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Bộ Ngoại giao; 
- Lệ phí làm hộ chiếu: 200.000đ; 
- Thay tên mẫu tờ khai: Tờ khai cấp hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao; 
- Căn cứ pháp lý : Bỏ Thông tư số 08 thay bằng Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam 
	Sửa đổi Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009.



	86. 
	
	Hồ sơ  xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quôc tế của cơ quan, tổ chức
	Ngoại vụ
	- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc; 
- Đối tượng: Cơ quan, tổ chức ; 
- Kết quả: Văn bản về việc tổ chức hội thảo, hội nghị của cơ quan, tổ chức.
	

	87. 
	
	Hổ sơ đề nghị phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
	Ngoại vụ
	-  Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức tiếp nhận viện trợ; 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày; 

- Căn cứ pháp lý: Nghị định số 93/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.
	

	
	 IX. Sở Tư pháp

	88. 
	T-HNA-126135-TT
	Phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư 


	Luật sư
	- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.


	Sửa Quyết định số 1001/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tư pháp

	89. 
	T-HNA-134269-TT
	Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư 
	
	- Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc.


	

	90. 
	T-HNA-134283-TT
	Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác 

	
	
	

	91. 
	T-HNA-134353-TT
	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Trung tâm Trọng tài 
	Tư vấn, luật sư
	- Thời gian giải quyết 3 ngày làm việc.


	

	92. 
	T-HNA-134310-TT
	Đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn
	
	
	

	93. 
	T-HNA-134385-TT
	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật 
	
	
	

	94. 
	T-HNA-134233-TT
	Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư 

	
	
	

	95. 
	T-HNA-134272-TT
	Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên 


	
	
	

	96. 
	T-HNA-134281-TT
	Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài 
	
	
	

	97. 
	T-HNA-134375-TT
	 Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài 


	
	
	

	98. 
	T-HNA-134347-TT
	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài 
	
	
	

	99. 
	T-HNA-134298-TT
	Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật 
	
	
	

	100. 
	T-HNA-134211-TT


	Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư 
	Tư vấn, luật sư
	- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc.


	

	101. 
	T-HNA-134285-TT
	Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài
	
	
	

	102. 
	T-HNA-134271-TT
	Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư 


	Tư vấn, luật sư
	- Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc.

	

	103. 
	T-HNA-134280-TT
	Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài) 


	
	
	

	104. 
	T-HNA-134280-TT
	Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

	Tư vấn, luật sư
	
	

	105. 
	T-HNA-134284-TT


	Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

	
	
	

	
	X. Cấp huyện

	106. 
	
	Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.
	Đất đai
	- Bổ sung mẫu: Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất.
	Mẫu đơn tại trang 42-46 Phụ lục này
Mẫu đơn tại trang 47-51 Phụ lục này
Mẫu đơn tại trang 52-57 Phụ lục này
Mẫu đơn tại trang 58-62 Phụ lục này
Sửa đổi Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/6/2009

	107. 
	T-HNA-100173-TT
	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
	
	
	

	108. 
	T-HNA-100193-TT
	Tặng cho quyền sử dụng đất
	Đất đai
	- Bổ sung mẫu: Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất theo.
	

	109. 
	T-HNA-100209-TT
	Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có)
	Đất đai
	- Bổ sung mẫu: Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

- Thời gian giải quyết: 01 ngày.
	

	110. 
	T-HNA-100235-TT
	Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất.


	Đất đai
	- Bổ sung mẫu: Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo mẫu.

- Thời gian giải quyết: 01 ngày.
	

	111. 
	T-HNA-100230-TT
	Đăng ký xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất.
	Đất đai
	- Thời gian giải quyết: 01 ngày
	

	112. 
	T-HNA-100243-TT
	Đăng ký xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
	Đất đai
	- Thời gian giải quyết: 01 ngày đối với trường hợp không làm thay đổi thửa đất; 07 ngày đối với trường hợp làm thay đổi thửa đất.
	

	113. 
	T-HNA-100298-TT
	Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký.
	Đất đai
	- Thời gian giải quyết: 01 ngày
	

	114. 
	T-HNA-100804-TT
	Sửa chữa sai sót trong nội dung đã đăng ký thế chấp.
	Đất đai
	- Thời gian giải quyết: 01 ngày
	

	115. 
	T-HNA-100835-TT
	Chỉnh lý sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
	Đất đai
	- Thời gian giải quyết: 03 ngày
	

	116. 
	T-HNA-100885-TT
	Đăng ký văn bản thông báo về xử lý tài sản thế chấp.
	Đất đai
	- Thời gian giải quyết: 01 ngày
	

	117. 
	T-HNA-100898-TT
	Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại bằng quyền sử dụng đất
	Đất đai
	- Thời gian giải quyết: 01 ngày 
	

	118. 
	T-HNA-100290-TT
	Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.
	Đất đai
	- Bổ sung mẫu: Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất.

- Thời gian giải quyết: 01 ngày
	Mẫu đơn tại trang 63-68 Phụ lục này
Mẫu đơn tại trang 69-74 Phụ lục này
Sửa đổi Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/6/2009.


	119. 
	T-HNA-100904-TT
	Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hoặc bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.
	Đất đai
	- Bổ sung mẫu: Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất.

- Thời gian giải quyết: 01 ngày   
	

	120. 
	T-HNA-101460-TT
	Cấp mới số nhà
	Xây dựng
	- Bổ sung mặt bằng hiện trạng (thay chụp ảnh hiện trạng)
- Thời gian giải quyết: 03 ngày
	

	121. 
	T-HNA-101477-TT
	Cấp đổi số nhà
	Xây dựng
	
	

	122. 
	T-HNA-101491-TT
	Cấp phép thi công, chỉnh trang gia cố vỉa hè, hạ bó vỉa hè
	Xây dựng
	- Bổ sung mặt bằng hiện trạng (thay chụp ảnh hiện trạng)
- Thời gian giải quyết: 04 ngày
	

	123. 
	T-HNA-097647-TT
	Thủ tục tiếp dân
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo
	- Cơ quan thực hiện TTHC: 

Chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn giúp Chủ tịch tiếp công dân.
	

	124. 
	T-HNA-097690-TT
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện được giao xác minh, kết luận, tham mưu Chủ tịch UBND huyện ra quyết định giải quyết hoặc Đoàn thanh tra, tổ công tác được giao xác minh, kết luận, kiến nghị Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định giải quyết.
	

	125. 
	T-HNA-097712-TT
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo
	- Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện được giao xác minh, kết luận, tham mưu Chủ tịch UBND huyện ra quyết định giải quyết hoặc Đoàn thanh tra, tổ công tác được giao xác minh, kết luận, kiến nghị Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định giải quyết
	

	126. 
	
	Báo cáo về tổ chức lễ hội do cấp xã tổ chức
	VH&TT
	 Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ khi ban tổ  chức cấp xã gửi bản đăng ký về phòng VH&TT

	

	127. 
	T-HNA-096876-TT
	Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch  
	Hộ tịch
	- Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc.
	Sửa đổi Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/6/2009.


	128. 
	T-HNA- 001114-TT
	Đăng ký lại việc sinh
	Hộ tịch
	Tờ khai đăng ký lại việc sinh không cần xác nhận của UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây
	

	129. 
	T-HNA-097091-TT
	Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài sau đó về nước cư trú mà có yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch
	Hộ tịch
	- Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc.
	

	130. 
	T-HNA-101071-TT
	Giải quyết chế độ bảo trợ xã hội cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định 67/NĐ-CP
	
	- Đơn giản thành phần hồ sơ:

+ Bỏ phần xác nhận của trưởng thôn trong mẫu đơn;

+ Bỏ phần ghi ngày, tháng, năm sinh, quê quán, nơi thường trú.
	

	131. 
	T-HNA-101084-TT
	Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội
	
	
	

	132. 
	T-HNA-101079-TT
	Giải quyết hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi thuộc hộ nghèo
	
	+ Bỏ phần xác nhận của trưởng thôn trong mẫu đơn
	

	133. 
	T-HNA-099709-TT
	Đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng
	
	- Bổ sung tên liệt sỹ trong nội dung mẫu tờ khai đối với trường hợp người từ trần là thân nhân liệt sỹ
	

	134. 
	T-HNA-099871-TT
	Đề nghị cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình
	
	Bỏ qui định: Chỉ định của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên
	

	135. 
	T-HNA-101509-TT
	Sáp nhập, chia tách trường mầm non
	Giáo dục
	- Thời gian giải quyết: 30 ngày
	

	136. 
	T-HNA-101522-TT
	Thành lập trường mầm non
	Giáo dục
	- Thời gian thực hiện 30 ngày

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đề án thành lập trường;

+ Tờ trình, điều lệ hoặc quy chế hoạt động của trường;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường;

+ Sơ yếu lý lịch và bản sao chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng.
	

	137. 
	T-HNA-101531-TT
	Thành lập trường tiểu học
	Giáo dục
	- Thời gian thực hiện 30 ngày

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đề án thành lập trường;

+ Tờ trình, điều lệ hoặc quy chế hoạt động của trường;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường;

+ Sơ yếu lý lịch và bản sao chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng. 
	

	138. 
	T-HNA-101537-TT
	Sáp nhập, chia tách trường tiểu học
	Giáo dục
	- Thời gian thực hiện 30 ngày

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đề án sáp nhập, chia tách trường;

+ Tờ trình, điều lệ hoặc quy chế hoạt động của trường;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách trường;

+ Sơ yếu lý lịch và bản sao chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng 
	

	139. 
	T-HNA-102006-TT
	Thành lập trường THCS
	Giáo dục
	- Thời gian giải quyết 30 ngày

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn xin thành lập trường;

+ Đề án tổ chức và hoạt động

+ Đề án tổ chức và hoạt động;

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng.
	

	140. 
	T-HNA-102012-TT
	Sáp nhập, chia tách trường THCS
	Giáo dục
	- Thời gian thực hiện 30 ngày

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn xin sáp nhập, chia tách;

+ Đề án sáp nhập, chia tách.
+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng khi sáp nhập, chia tách.
	

	141. 
	T-HNA-102019-TT
	Thẩm  định đề án thành lập trường mầm non
	Giáo dục
	- Thời gian thực hiện 30 ngày

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn xin thành lập trường;

+ Đề án  thành lập trường mầm non.
+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng.
	Sửa đổi Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/6/2009.

	142. 
	T-HNA-102036-TT
	Thẩm  định đề án thành lập trường tiểu học
	Giáo dục
	- Thời gian thực hiện 30 ngày

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn xin thành lập trường;

+ Đề án thành lập trường tiểu học.
+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng
	

	143. 
	T-HNA-102039-TT
	Thẩm  định đề án thành lập trường THCS
	Giáo dục
	- Thời gian thực hiện 30 ngày

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn xin thành lập trường;

+ Đề án thành lập trường THCS.
+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng.
	

	144. 
	
	Cấp văn bằng chứng chỉ
	Giáo dục
	- Thời gian thực hiện 07 ngày
	

	145. 
	T-HNA-099201-TT
	Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo
	Tôn giáo
	- Thay thế văn bản quy định thủ tục hành chính:

Quyết định 37/QĐ-UBND được thay thế bằng quyết định 20/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh Hà Nam

Hướng dẫn 91/HD-UBND ngày 18/5/2007 được thay thế bằng hướng dẫn 384/HD-SNV ngày 9/10/2009 của Sở Nội vụ
	

	146. 
	T-HNA-099420-TT
	 Thủ tục đăng ký hoạt động cho Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh
	Tôn giáo
	- Thay thế văn bản quy định thủ tục hành chính: Quyết định 37/QĐ-UBND được thay thế bằng quyết định 20/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh Hà Nam

Hướng dẫn 91/HD-UBND ngày 18/5/2007 được thay thế bằng hướng dẫn 384/HD-SNV ngày 9/10/2009 của Sở Nội vụ

Mẫu đơn H2 được thay thế bằng mẫu H3(giữ nguyên phần nội dung
	

	147. 
	T-HNA-099393
	Thủ tục việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.
	Tôn giáo
	- Thay thế văn bản quy định thủ tục hành chính: Quyết định 37/QĐ-UBND được thay thế bằng quyết định 20/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh Hà Nam

Hướng dẫn 91/HD-UBND ngày 18/5/2007 được thay thế bằng hướng dẫn 384/HD-SNV ngày 9/10/2009 của Sở Nội vụ

Mẫu tờ khai H4a được thay thế bằng mẫu H5a (Giữ nguyên phần nội dung tờ khai chỉ sửa Mẫu H4a bằng Mẫu H5a)

Mẫu tờ khai H4b được thay thế bằng mẫu H5b (Giữ nguyên phần nội dung tờ khai chỉ sửa Mẫu H4b bằng Mẫu H5b)
	

	148. 
	T-HNA-099551-TT
	Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp trong phạm vi một huyện, thành phố của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
	Tôn giáo
	- Thay thế văn bản quy định thủ tục hành chính: Quyết định 37/QĐ-UBND được thay thế bằng quyết định 20/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh Hà Nam; Hướng dẫn 91/HD-UBND ngày 18/5/2007 được thay thế bằng hướng dẫn 384/HD-SNV ngày 9/10/2009 của Sở Nội vụ
	Sửa đổi Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/6/2009.

	149. 
	T-HNA-099238-TT
	Thủ tục cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức  tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh.
	Tôn giáo
	- Thay thế văn bản quy định thủ tục hành chính: Quyết định 37/QĐ-UBND được thay thế bằng quyết định 20/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh Hà Nam

Hướng dẫn 91/HD-UBND ngày 18/5/2007 được thay thế bằng hướng dẫn 384/HD-SNV ngày 9/10/2009 của Sở Nội vụMẫu tờ khai H3 được thay thế bằng mẫu H4 (Giữ nguyên phần nội dung tờ khai chỉ sửa Mẫu H3 bằng Mẫu H4)
	

	150. 
	T-HNA-099378-TT
	Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thành phố thuộc tỉnh.
	Tôn giáo
	- Thay thế văn bản quy định thủ tục hành chính:
Quyết định 37/QĐ-UBND được thay thế bằng quyết định 20/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh Hà Nam

Hướng dẫn 91/HD-UBND ngày 18/5/2007 được thay thế bằng hướng dẫn 384/HD-SNV ngày 9/10/2009 của Sở Nội vụ
	

	XI. Cấp xã

	151. 
	T-HNA-066256-TT
	Đăng ký thường trú
	Hộ Khẩu
	- Thời gian giải quyết: 04 ngày.
	Sửa đổi Quyết định 824/QĐ-UBND ngày 17 tháng 07 năm 2009



	152. 
	T-HNA-086855-TT
	Cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu
	Hộ Khẩu
	- Thời gian giải quyết: 01 ngày.
	

	153. 
	T-HNA-046664-TT
	Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền hồ sơ cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Địa chính và xây dựng
	- Thời gian giải quyết: 01 ngày.
	

	154. 
	T-HNA-046690-TT
	Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền hồ sơ đăng ký chuyển mục đích đối với hộ gia đình cá nhân tại nông thôn (đối với trường hợp không phải xin phép)
	Địa chính và xây dựng
	- Thời gian giải quyết: 02 ngày.


	

	155. 
	T-HNA-047077-TT
	Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền hồ sơ đăng ký thừa kế đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn
	Địa chính và xây dựng
	
	

	156. 
	T-HNA-047125-TT
	Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền hồ sơ đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình tại nông thôn
	Địa chính và Xây dựng
	
	

	157. 
	T-HNA-047235-TT
	Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
	Địa chính và Xây dựng
	- Thời gian giải quyết: 01 ngày.
	

	158. 
	T-HNA-047428-TT
	Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền hồ sơ chuyển nhượng quyền sử  dụng đất
	Địa chính và Xây dựng
	- Thời gian giải quyết: 02 ngày.
	

	159. 
	T-HNA-047447-TT
	Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền hồ sơ xin giao đất cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân
	Địa chính và Xây dựng
	- Thời gian giải quyết: 40 ngày.
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